
Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng chi ngân sách xã 38,732,915,747 28,921,290,938 9,811,624,809 49,933,311,469 36,796,473,000 13,136,838,469 128.9 127.2 133.9

1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật 

tư an toàn xã hội
437,144,000 0 437,144,000 699,643,836 160,237,000 539,406,836 160.0 123.4

- Chi dân quân tự vệ 289,080,000 289,080,000 501,391,436         160,237,000 341,154,436 173.4 118.0

- Chi trật tư an toàn xã hội 148,064,000 148,064,000 198,252,400 198,252,400 133.9 133.9

2. Chi giáo dục 235,319,000          186,319,000 49,000,000 205,771,000         186,319,000 19,452,000 87.4 100.0 39.7

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ 0 0 0

4. Chi y tế 350,000,000          350,000,000                       -   49,579,000           49,579,000 

5. Chi văn hóa, thông tin 527,151,000          407,151,000 120,000,000 990,848,408 828,265,000 162,583,408 188.0 203.4 135.5

6. Chi phát thanh, truyền hình 256,000,000          200,000,000 56,000,000 241,914,000 200,000,000 41,914,000 94.5 100.0 74.8

7. Chi thể dục, thể thao 76,000,000 76,000,000 109,619,360 109,619,360 144.2 144.2

8. Chi bảo vệ môi trường 42,000,000 42,000,000 51,900,000 51,900,000 123.6 123.6

9. Chi các hoạt động kinh tế 8,438,184,000       7,499,184,000 939,000,000 27,498,339,756 25,889,649,000 1,608,690,756 325.9 345.2 171.3

- Giao thông 4,229,176,000       4,149,176,000 80,000,000 20,206,534,000 20,206,534,000 477.8 487.0 0.0

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản 1,374,658,000          935,658,000 439,000,000 2,669,967,500 1,979,326,000 690,641,500 194.2 211.5 157.3

- Thị chính 2,834,350,000       2,414,350,000      420,000,000 4,621,838,256 3,703,789,000       918,049,256 163.1 153.4 218.6

- Thương mại, du lịch

- Các hoạt động kinh tế khác

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể
8,455,454,000 4,438,852,000 4,016,602,000 12,619,430,972 7,678,020,000    4,941,410,972 149.2 173.0 123.0

Trong đó: Quỹ lương 0 3 3

10.1. Quản lý Nhà nước 6,727,234,680 4,438,852,000 2,288,382,680 10,766,750,927      7,678,020,000    3,088,730,927 160.0 173.0 135.0

10.2. Hội đồng nhân dân 188,640,200 188,640,200 217,164,100 217,164,100 115.1 115.1

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Tỉnh Bình Định
Biểu số 118/CK TC-NSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 

12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

UBND thị xã Hoài Nhơn

UBND  phường Hoài Tân

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023

Khoản mục
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2024 của UBND  phường Hoài Tân)



Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX Tổng số ĐTPT TX

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Khoản mục
Dự toán Quyết toán So sánh (%)

10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam 505,512,030 505,512,030 556,345,924 556,345,924 110.1 110.1

10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 359,049,270 359,049,270 376,771,435 376,771,435 104.9 104.9

10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 184,571,460 184,571,460 194,701,936 194,701,936 105.5 105.5

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 160,187,460 160,187,460 165,389,696 165,389,696 103.2 103.2

10.7. Hội Cựu chiến binh 147,528,420 147,528,420 153,034,420 153,034,420 103.7 103.7

10.8. Hội Nông dân 168,330,480 168,330,480 177,658,534 177,658,534 105.5 105.5

10.9. Hội Chữ Thập đỏ 3,600,000          3,600,000 3,600,000           3,600,000 100.0 100.0

10.10. Hội Người cao tuổi 3,600,000 3,600,000 3,480,000 3,480,000 96.7 96.7

10.11. Hội khuyến học 3,600,000          3,600,000 2,800,000 2,800,000 77.8 77.8

10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có) 3,600,000          3,600,000 1,734,000 1,734,000 48.2 48.2

11. Chi cho công tác xã hội 1,030,260,000          780,000,000 250,260,000 2,084,518,382 1,804,404,000 280,114,382 202.3 111.9

- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ 

việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác
122,260,000 122,260,000 150,343,000 150,343,000 123.0 123.0

- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương 

tựa
0 0

- Trợ cấp xã hội 0 0

- Khác 908,000,000          780,000,000 128,000,000 129,771,382 129,771,382 14.3 101.4

12. Chi khác 307,574,000 307,574,000 245,152,000 245,152,000 79.7 79.7

13. Chi chuyển nguồn sang ngân sách 

năm sau
18,163,909,747     15,059,784,938 3,104,124,809 5,100,286,755 5,100,286,755

14. Chi nộp ngân sách cấp trên 36,308,000 36,308,000

15. Dự phòng 413,920,000 413,920,000



-                          13,136,838,469 -413,920,000

21003534000

26686649000

3305895027 3,088,730,927

1,841,066,045



-556,345,924

1,067,556,021 PM -                   

trừ xử lý 759,900 (tìm nguyên nhân)

1,067,556,021      1068315921 759,900-           

tabmis

-                          

280,114,382
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